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Cuối học kỳGiữa học kỳ

Điểm thi
Ngày sinhHọ và tên MSSVSTT

Học phần : 0642008 - Vẽ kỹ thuật STC : 5(75,0,0,0,0,0) Lần thi : 2

Năm học : 2012-2013 Học kỳ : 1Lớp : 

Ghi 

chú

1 3542020002Nguyễn Thành Trung 19/06/1993 ,00 ,00 ,00 CT

2 3542020004Nguyễn Tường Tân 26/04/1995 1,30 ,00 ,70

3 3542020005Nguyễn Hữu Phước 23/06/1984 2,70 2,00 2,30

4 3542020009Võ An Danh 27/09/1995 4,00 4,00 4,00

5 3542020017Phan Tấn Phát 17/07/1993 4,30 1,00 2,70

6 3542020019Lê Văn Hải 10/06/1991 5,00 ,00 2,50

7 3542020037Dương Quang Bình 14/12/1995 5,30 3,00 4,20

8 3542020045Bùi Tâm 18/02/1990 4,00 ,00 2,00

9 3542020048Lê Tấn Mai 01/10/1992 ,00 ,00 ,00 CT

10 3542020060Nguyễn Minh Thành 18/06/1993 1,30 ,00 ,70

11 3542020061Cao Hoài Phương 19/11/1993 1,70 ,00 ,80 CT

12 3542020074Nguyễn Thanh Tùng 04/02/1992 ,00 ,00 ,00 CT

13 3542020082Nguyễn Việt Dũng 01/07/1982 3,30 3,00 3,20

14 3542020095Ph¹m Minh Tiến 06/12/1992 5,00 6,00 5,50

15 3542020119Trần Ngọc Vàng 01/12/1990 4,30 3,00 3,70

16 3542020121Phan Dũng An 18/10/1994 1,30 ,00 ,70 CT

17 3542020125Trần Quốc Thắng 05/09/1992 3,30 ,00 1,70

18 3542020137Nguyễn Ngọc Tuyền 29/08/1992 ,00 ,00 ,00 CT
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